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TẬP ĐOÀN JOHNSON WINDOW FILMS INC., HOA KỲ  

20655 Annalee Ave, Carson, California. USA 
Tel: 310-631-6672 Fax: 310-631-6628  

Web: www.johnsonwindowfilms.com.   

          Made in USA 

Since 1970 

 

STT Mã Phim Cách nhiệt sau 

khi dán phim 

Truyền 

sáng 

Cản UV Độ  

dầy 

Chống 

xước 

      Mầu sắc Vị trí 

1 
Perfect 70 92% - 98% 70% 99% 2 MIL >2H Xanh tự nhiên Kính lái 

2 
Perfect 65 82% - 90% 65% 99% 2 MIL >2H Xanh tự nhiên 

Kính lái 

3 FS 65 78% - 88% 65% 99% 2 MIL >2H Xanh nhạt Kính lái 

4 
ES 35 80% - 92% 34% 99% 2 MIL >2H Trà khói 

Kính sườn, 

hậu 

5 
MGN 35 80% - 92% 30% 99% 2 MIL >2H Xanh lá 

Kính sườn, 

hậu 

6 
MN 15 80% - 92% 15% 99% 2 MIL >2H Trà xám 

Kính sườn, 

hậu 

7 
MN 35 80% - 92% 30% 99% 2 MIL >2H Xanh đen 

Kính sườn, 

hậu 

8 
PGC 30 80% - 92% 30% 99% 2 MIL >2H Trà khói 

Kính sườn, 

hậu 

9 
SB 30 82% - 96% 30% 99% 2 MIL >2H Ánh đồng 

Kính sườn, 

hậu 

10 
SP 15 80% - 92% 15% 99% 2 MIL >2H Xám đậm 

Kính sườn, 

hậu 

11 
SP 25 79% - 92% 25% 99% 2 MIL >2H Trà xám 

Kính sườn, 

hậu 

12 Crystal 

Green 
80% - 94% 32% 99% 2 MIL >2H Xanh da trời 

Kính sườn, 

hậu 

http://www.johnsonwindowfilms.com/

